
GVPT: DS. Châu Thị Xuân Thơ SĐVHT: 2 (LT: 1, TH: 1)

HS1

1 N T L1 L2 L1 L2

1 LT 15004026 Nguyễn Thúy An 7.5 8.0 7.0 7.5 8.0 7.8

2 LT 15004038 Trương Ngọc Bích 7.5 8.5 7.0 7.7 8.0 7.9

3 LT 15004030 Dương Hồng Biên 7.0 8.0 7.0 7.4 8.0 7.8

4 LT 15004004 Lê Thị Bích Chuyền 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0

5 LT 15004002 Hứa Phương Diễm 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0

6 LT 15004033 Trang Kiều Diểm 8.0 8.0 7.0 7.6 6.0 6.6

7 LT 15004015 Lê Thị Diền 7.0 8.0 7.0 7.4 6.0 6.6

8 LT 15004006 Châu Mỹ Diệu 8.0 8.0 7.0 7.6 5.0 6.0

9 LT 15004053 La Mạnh Duy 7.5 8.0 7.0 7.5 4.0 5.4

10 LT 15004036 Trần Huỳnh Hải Đăng 7.5 8.0 7.0 7.5 3.0 4.8 Thi lần 2

11 LT 15004046 Trương Thị Anh Đào 8.0 8.5 7.0 7.8 6.0 6.7

12 LT 15004029 Hồng Hưng Đạt 7.5 8.0 7.0 7.5 6.0 6.6

13 LT 15004017 Trần Thúy Điểm 7.0 8.0 7.0 7.4 8.0 7.8

14 LT 15004013 Bùi Thị Tuyết Em 8.0 9.0 7.0 8.0 6.0 6.8

15 LT 15004012 Phạm Ngọc Hân 7.0 8.0 7.0 7.4 8.0 7.8

16 LT 15004025 Võ Ngọc Hân 7.5 8.5 7.0 7.7 8.0 7.9

17 LT 15004045 Bùi Thị Hằng 7.0 8.5 7.0 7.6 8.0 7.8

18 LT 15004019 Lê Khánh Hưng 7.5 8.0 7.0 7.5 6.0 6.6

19 LT 15004027 Tăng Văn Khang 8.0 8.0 7.0 7.6 6.0 6.6

20 LT 15004051 Lê Duy Khiêm 7.5 8.0 7.0 7.5 9.0 8.4

21 LT 15004021 Nguyễn Xuân Lam 8.0 9.0 8.0 8.4 9.0 8.8

22 LT 15004050 Nguyễn Ngọc Lầu 7.0 8.5 7.0 7.6 4.0 5.4

23 LT 15004044 Lê Quốc Liêm 8.0 9.0 7.0 8.0 6.0 6.8

24 LT 15004035 Hồng Thiếu Linh 8.0 9.0 7.0 8.0 9.0 8.6

25 LT 15004005 Nguyễn Thị Trà Mơ 8.0 9.0 7.0 8.0 9.0 8.6

26 LT 15004024 Chung Mã Như Ngọc 8.0 9.0 7.0 8.0 9.0 8.6

27 LT 15004009 Trần Thị Tú Nguyên 7.5 8.0 7.0 7.5 9.0 8.4

28 LT 15004028 Tô Thị Lộc Nhàn 8.0 8.0 7.0 7.6 9.0 8.4

29 LT 15004010 Trần Thị Yến Nhi 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0

30 LT 15004031 Quách Ngọc Nhiên 7.5 8.5 7.0 7.7 6.0 6.7

31 LT 15004042 Mai Thanh Phúc 8.0 8.0 7.0 7.6 6.0 6.6

32 LT 15004055 Nguyễn Giang Duy Quang 7.0 8.5 7.0 7.6 6.0 6.6

33 LT15004056 Nguyễn Nhật Tân 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
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34 LT 15004040 Nguyễn Quốc Tế 8.0 8.5 7.0 7.8 6.0 6.7



HS1

1 N T L1 L2 L1 L2

TT Mã HS-SV HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM KIỂM TRA
ĐIỂM 
TBKT

ĐIỂM THI
TỔNG 
KẾT GHI CHÚ

HS2

35 LT 15004020 Võ Kim Thi 7.5 8.0 7.0 7.5 7.0 7.2

36 LT 15004048 Trần Diễm Thúy 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0

37 LT 15004018 Võ Thị Như Thủy 7.0 8.5 7.0 7.6 4.0 5.4

38 LT 15004003 Nguyễn Thị Tiện 8.0 8.0 7.0 7.6 6.0 6.6

39 LT 15004022 Trần Thanh Toàn 6.5 8.0 8.0 7.7 7.0 7.3

40 LT 15004039 Hoàng Thị Hồng Trà 8.5 8.5 7.0 7.9 0.0 3.2 Thi lần 2

41 LT 15004007 Mã Ngọc Trâm 7.5 8.0 7.0 7.5 8.0 7.8

42 LT 15004041 Lê Tú Trân 8.0 8.5 7.0 7.8 9.0 8.5

43 LT 15004011 Nguyễn Thùy Trang 8.0 8.0 7.0 7.6 8.0 7.8

44 LT 15004023 Nguyễn Thị Tú Trinh 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

45 LT 15004008 Huỳnh Thị Tường Vi 7.5 8.0 7.0 7.5 9.0 8.4

46 LT 15004043 Vũ Đình Vương 8.0 8.5 7.0 7.8 9.0 8.5
Ghi chú: Danh sách này có 46 học viên; đạt yêu cầu: 44, không đạt yêu cầu: 2
Xếp loại: XS: 0 Giỏi: 15 Khá: 11 TB khá: 15 TB: 3 Yếu - kém: 2
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